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I - TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 

1. Điều kiện tự nhiên nào thuận lợi cho sự xuất hiện dấu tích người nguyên thủy ở Hải 

Phòng? 

A. Khí hậu thuận hòa, đồng bằng ven biển nhiều sông suối.  

B. Khí hậu khắc nghiệt. 

C. Nhiều núi đá, cây cối thưa thớt.          

D. Nước biển thấp, khí hậu khắc nghiệt. 

2. Dấu tích người nguyên thủy Hải Phòng được tìm thấy chủ yếu ở đâu? 

A. Đảo Cát Bà 

B. Tràng Kênh - Thủy Nguyên. 

C. Kiến Thụy     

D. A và B  

3. Thời Văn Lang, Hải Phòng thuộc về bộ : 

A. Giao Chỉ      B. Cửu Chân 

C. Dương Tuyền     D. Chu Diên  

4. Dấu tích của cư dân Văn Lang trên vùng đất Hải Phòng được tìm thấy chủ yếu ở đâu? 

A. Đồ Sơn, Cát Bà.    B. Thủy Nguyên, Núi Voi 

C. Cát Bà , Núi Voi    D. Kiến Thụy, Đồ Sơn. 

5. Vào thời Bắc Thuộc( Từ năm 179 TCN đến năm 580), vùng dất Hải Phòng thuộc quận: 

A. Cửu Chân     B. Giao Chỉ    

C. Nhật Nam      D. Quế Lâm 

6. Nhân dân Hải Phòng đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa nào chống ách đô hộ của phong 

kiến phương Bắc?  

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng   B. Khởi Nghĩa Bãi Sậy 

C. Khởi Nghĩa Hương Khê   D. Khởi Nghĩa  Ba Đình 



 
 

 
 

7.  Vùng đất hải Phòng thời Văn Lang Âu Lạc có nền kinh tế chính là: 

A. thủ công nghiệp và ngoại thương  B. công nghiệp 

C. thủ công nghiệp     D. nghề nông trồng lúa nước  

8. Người đặt nền móng khai phá vùng đất nội thành Hải Phòng ngày nay? 

A. Hai Bà Trưng.     B. Ngô Quyền  

C. Lê Chân      D. Dương Đình Nghệ 

9. Ngô Quyền đã đánh tan quân xâm lược nào trên sông Bạch Đằng? 

A. Quân Nguyên Mông    B. Quân Nam Hán 

C. Quân Tống     D. Quân Lương 

10. Cách đánh giặc của Ngô Quyền có gì đặc biệt? 

A. Đánh giặc trên đất liền 

B. Tạo ra trận địa cọc ngầm dưới lòng sông Bạch Đằng      

C. Cho quân mai phục trên núi 

D. Đánh nhanh thắng nhanh  

II – TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm) Trình bày hiểu biết của em về một nhân vật lịch sử có công lao to lớn đối với 

dân tộc ta nói chung và Hải Phòng nói riêng?  (Nữ tướng Lê Chân hoặc Đức vương Ngô 

Quyền) 

Câu 2. (2 điểm) Bản thân em đã và sẽ làm gì để góp phần giữ gìn và phát triển quê hương 

mình? 

------- Hết ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

I - TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A D C B B A D C B B 

II - TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1.  

Nữ tướng Lê Chân 

Lê Chân là một nữ tướng tài giỏi trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống lại ách đô hộ của 

nhà Hán vào thế kỷ I. Bà quê ở vùng Hải Dương, nhưng khi bị quân Hán truy đuổi, bà đã đến 

vùng ven biển và lập nên trang An Biên, chính là tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay. 

Lê Chân không chỉ có công khai hoang, xây dựng làng mạc mà còn chiêu mộ nghĩa quân, góp 

phần vào cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Nhờ có bà, vùng đất Hải Phòng ngày càng phát 

triển, trở thành một nơi trù phú, giàu truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Em rất 

khâm phục lòng dũng cảm và trí tuệ của bà, một người phụ nữ kiên cường, vừa góp công gìn 

giữ đất nước vừa đặt nền móng cho thành phố Hải Phòng ngày nay. 

Đức vương Ngô Quyền 

Ngô Quyền là một anh hùng dân tộc vĩ đại, người đã lãnh đạo quân ta đánh tan quân Nam Hán 

trên sông Bạch Đằng năm 938, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho dân tộc. Trận chiến này nổi 

tiếng với chiến thuật cắm cọc gỗ dưới lòng sông, lợi dụng thủy triều để đánh bại kẻ thù. Sông 

Bạch Đằng, nằm ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, đã trở thành một biểu 

tượng lịch sử hào hùng. Chiến thắng của Ngô Quyền không chỉ giúp nước ta thoát khỏi ách đô 

hộ phương Bắc mà còn khẳng định ý chí tự cường của dân tộc. Em cảm thấy vô cùng tự hào 

về tài trí và lòng yêu nước của Ngô Quyền, người đã đặt nền móng vững chắc cho nền độc lập 

của dân tộc ta. 

Câu 2.  

Đoạn văn mẫu: 

Quê hương là nơi em sinh ra và lớn lên, vì vậy em luôn mong muốn góp phần giữ gìn và phát 

triển quê hương mình. Trước hết, em luôn cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể đóng góp 

trí tuệ và công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, em tích cực tham 



 
 

 
 

gia các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây, thu gom rác thải và tuyên truyền ý thức 

giữ gìn vệ sinh chung. Em cũng trân trọng và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của 

quê hương, chẳng hạn như tìm hiểu lịch sử địa phương, tham gia các lễ hội dân gian. Trong 

tương lai, em sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn để có thể góp phần xây dựng quê hương ngày càng 

phát triển, hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị tốt đẹp của quê hương mình. 

 

 

 

 


